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Đơn vị: 01-Ban Giám đốc

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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82.614.53533.024.46524.000.000766.365385.0001.156.400639.900959.7005.117.100115.639.0001.305.000334.000114.000.000175Tổ quản lý011

14.025.8005.308.2004.000.00055.000193.300101.000151.400807.50019.334.000334.00019.000.000A2510.093.000Giám đốcBùi Đình ThanhHL-058681

10.825.5005.174.5004.000.00055.000160.00091.400137.100731.00016.000.00016.000.000A259.137.000Phó giám đốcĐỗ Đức TiệmHL-000022

10.825.5005.174.5004.000.00055.000160.00091.400137.100731.00016.000.00016.000.000A259.137.000Phó giám đốcNguyễn Văn LăngHL-000033

10.446.9125.553.0884.000.000378.58855.000160.00091.400137.100731.00016.000.00016.000.000A259.137.000Phó giám đốcPhạm Văn HùngHL-000044

10.437.7235.562.2774.000.000387.77755.000160.00091.400137.100731.00016.000.00016.000.000A259.137.000Phó giám đốcHà Mạnh ThườngHL-000055

12.117.4005.187.6004.000.00055.000173.10091.400137.100731.00017.305.0001.305.00016.000.000A259.137.000Phó giám đốcNguyễn Văn SángHL-000066

13.935.7001.064.30055.000150.00081.900122.800654.60015.000.00015.000.000A258.182.000Kế toán trưởngĐặng Thanh LamHL-023777

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2019
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